                                                                                                 Biểu mẫu 06
       UBND HUYỆN ĐĂK SONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, học kỳ 1
 năm học  2023-2024 
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	451
	109
	73
	93
	82
	94

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	253
	109
	73
	93
	82
	0

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	451
	109
	73
	93
	82
	94

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	31.1% 
34
	30,1
22
	21,5%
20
	35,3%
29
	22.3%
21

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	60,5% 
66
	68.5
50
	76,3%
71
	63,4%
52
	75,5
71

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	8,2%
9
	2.7%
2
	2,1%
2
	1,2%
1
	2,1%
2

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	451
	109
	73
	93
	82
	94

	1
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	149
	34,8 %
38
	27,3 %
20
	25,8% 
24
	62,1% 
51
	17,2 
16

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	274
	53,2%
58
	64,3%
47
	70,9%
66
	32,9%
27
	80,8%
76

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	25
	10,9%
11
	8,2%
6
	4,3%
4
	2,4%
2
	2,6%
2


                                                                           Đức An , ngày 27 tháng  01 năm 2023
                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ              

